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PHẦN III: PHỤ LỤC 

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG 

 

TT 
Mã minh 

chứng 
Tên  minh chứng 

Số, ngày ban hành,  

hoặc thời điểm  

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành hoặc 

người thực hiện 

Ghi chú 

(Nơi lưu trữ) 

1 [H1-1-01-01] 
Quyết định bổ nhiệm Hiệu 

trưởng. 

- Quyết định bổ nhiệm 

của Ủy ban nhân dân 

Huyện Hóc Môn. 

. 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

huyện Hóc Môn 
Hiệu trưởng 

2 [H1-1-01-02] 
Quyết định bổ nhiệm Phó 

Hiệu trưởng. 

- Các Quyết định bổ 

nhiệm của Ủy ban 

nhân dân Huyện Hóc 

Môn. 

. 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

huyện Hóc Môn 
Hiệu trưởng 

3 [H1-1-01-03] 
Quyết định thành lập Hội 

đồng trường. 

- Các Quyết định bổ 

nhiệm của PGD 

Huyện Hóc Môn. 

. 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Hóc 

Môn 

Nhân viên văn thư 

4 
[H1-1-01-04] 

 

Quyết định thành lập Hội 

đồng thi đua khen thưởng. 

Số 78/QĐ-TBL 

ngày 10/10/2012  
Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 
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Số 83/QĐ-TBL 

ngày 16/10/2013  

Số 87/QĐ-TBL 

ngày 07/10/2014  

Số 81/QĐ-TBL 

ngày 30/09/2015  

ố 80/QĐ-TBL 

ngày 29/09/2016 

5 [H1-1-01-05] 
Quyết định thành lập Hội 

đồng Tư vấn. 

Số 82/QĐ-TBL 

ngày 01/10/2012 

Số 94/QĐ-TBL 

ngày 22/10/2013 

Số 103 QĐ-TBL 

ngày 22/ 10/2014  

Số 80/QĐ-TBL 

ngày 05/10/2015 

Số 85/QĐ-TBL 

ngày 05/10/2016 

 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 

6 
[H1-1-01-06] 

 

Quyết định thành lập Hội 

đồng chấm sáng kiến kinh 

nghiệm. 

Số 76 /QĐ-TBL 

ngày 01/10/2012  

Số 94/QĐ-TBL 

ngày 18/10/2013 Số 

125/QĐ-TBL 

ngày 22/12/2014 

Số 104/QĐ-TBL 

ngày 14/12/2015 

Hiệu trưởng 

 
Nhân viên văn thư 
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Số 109/QĐ-TBL 

ngày 14/12/2016 

7 [H1-1-01-07] 

Quyết định chuẩn y cấp ủy, 

Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 

Trường Tiểu học Tây Bắc 

Lân nhiệm kỳ 2015-2017. 

Số 76-QĐ/ĐU 

ngày 08/01/2015 
Đảng ủy Xã Bà Điểm Bí thư Chi bộ 

8 
[H1-1-01-08] 

 

 Sổ danh sách Đảng viên Chi 

bộ Trường Tiểu học Tây Bắc 

Lân 

Năm học 2015 - 2016 Đảng ủy Xã Bà Điểm Bí thư Chi bộ 

9 [H1-1-01-09] 
Quyết định công nhận Ban 

chấp hành Công đoàn. 

Số 32/QĐ-CĐGD 

ngày 06/09/2012 

Công đoàn Giáo dục 

huyện Hóc Môn 
Chủ tịch Công đoàn 

10 [H1-1-01-10] 
Quyết định công nhận Ban 

chấp hành Chi đoàn. 

Số 07/QĐ-ĐTN 

ngày 01/10/2012  

Số 05/QĐ-ĐTN 

ngày 30/10/2013  

Số 10/QĐ-ĐTN 

ngày 30/10/2014  

Số 14/QĐ-ĐTN 

ngày 30/10/2015 

Số 04/QĐ-ĐTN 

ngày 04/10/2016  

Ban chấp hành  

Đoàn Xã Bà Điểm 
Bí thư chi đoàn 

11 
[H1-1-01-11] 

 

Quyết định công nhận Phụ 

trách sao và Sao Nhi đồng. 

Số 137/QĐ-TBL 

ngày 18/9/2012 

Số 110/QĐ-TBL 

ngày 25/9/2013 

Số 116/QĐ-TBL 

ngày 15/9/2014 

Hiệu trưởng Tổng phụ trách Đội 
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Số 80/QĐ-TBL 

ngày 16/10/2015 

Số 90/QĐ-TBL 

ngày 15/9/2016 

12 [H1-1-01-12] 
Đề nghị công nhận Ban chỉ 

huy Liên đội. 

Số 25/QĐ-HĐĐ 

ngày 31/10/2012  

Số 30/QĐ-HĐĐ 

ngày 25/12/2013  

Số 29/QĐ-HĐĐ 

ngày 15/11/2014  

Số 29/QĐ-HĐĐ 

ngày 15/11/2015 

 Số 30/QĐ-HĐĐ 

ngày 15/11/2016 

Hội Đồng Đội Tổng phụ trách Đội 

13 [H1-1-01-13] 

Quyết định về việc thành lập 

các tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng. 

Số 50/QĐ-TBL 

ngày 27/8/2012 

Số 54/QĐ-TBL 

ngày 01/9/2013 

Số 77/QĐ-TBL 

ngày 18/9/2014 

Số 71A/QĐ-TBL 

ngày 15/8/2015 

Số 50/QĐ-TBL 

ngày 24/8/2016 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 

14 [H1-1-02-01] Sổ chủ nhiệm. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Giáo viên chủ nhiệm Phó Hiệu trưởng 
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Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

15 
[H1-1-02-02] 

 

Sổ theo dõi chất lượng (sổ 

gọi tên và ghi điểm) 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Giáo viên Nhân viên văn thư 

16 [H1-1-02-03] Quyết định giao nhà đất. 

Các quyết định của 

UBND huyện Hóc 

Môn 

Ủy ban nhân dân  

huyện Hóc Môn 
Kế toán 

17 
[H1-1-03-01] 

 

Danh sách cán bộ, giáo 

viên, nhân viên của các tổ 

chuyên môn và tổ văn 

phòng. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 

18 [H1-1-03-02] 

Quyết định bổ nhiệm tổ 

trưởng, tổ phó chuyên môn 

và văn phòng 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 

19 [H1-1-03-03] 

Kế hoạch hoạt động theo 

tuần, tháng, năm học của tổ 

chuyên môn và tổ văn 

phòng. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Tổ trưởng chuyên 

môn 

Tổ trưởng văn phòng 

Phó Hiệu trưởng 

20 [H1-1-03-04] 
Biên bản họp tổ chuyên môn 

và tổ văn phòng. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Tổ trưởng chuyên 

môn 
Phó Hiệu trưởng 



 
 

71 
 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Tổ trưởng văn phòng 

21 [H1-1-03-05] 
Kế hoạch giảng dạy của giáo 

viên. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Giáo viên Phó Hiệu trưởng 

22 [H1-1-03-06] 
Kế hoạch bồi dưỡng thường 

xuyên của giáo viên. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Giáo viên Phó Hiệu trưởng 

23 [H1-1-03-07] 

Hồ sơ dự giờ đánh giá tiết 

dạy giáo viên. 

 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Phó Hiệu trưởng,     

Tổ trưởng chuyên 

môn 

Phó Hiệu trưởng 

24 [H1-1-03-08] 

Hồ sơ đánh giá Chuẩn giáo 

viên tiểu học. 

 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

25 [H1-1-03-09] 
Hồ sơ đánh giá công chức, 

viên chức 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 
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Năm học 2016 - 2017 

26 [H1-1-03-10] 
Báo cáo duyệt quyết toán, 

báo cáo tài sản. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Kế toán Nhân viên kế toán 

27 [H1-1-03-11] 
Hồ sơ quản lý tài chính, tài 

sản 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Kế toán Nhân viên kế toán 

28 [H1-1-03-12] 
Sổ theo dõi công văn đi, 

công văn đến. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Văn thư Nhân viên văn thư 

29 [H1-1-04-01] Sổ Nghị quyết của Chi bộ 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Chi bộ Bí thư chi bộ 

30 [H1-1-04-02] 
Kế hoạch hoạt động tháng 

của nhà trường. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 – 2017 

 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 
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31 [H1-1-04-03] 
Báo cáo sơ kết, tổng kết năm 

học của trường. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 

32 [H1-1-04-04] 

Báo cáo chuyên môn hằng 

tháng, sơ kết, tổng kết năm 

học. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Phó Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng 

33 [H1-1-04-05] 
Hồ sơ Hội nghị cán bộ công 

chức, viên chức. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng, 

Chủ tịch công đoàn 

Hiệu trưởng, 

Chủ tịch công đoàn 

34 [H1-1-04-06] 
Báo cáo của Ban thanh tra 

nhân dân. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Ban thanh tra        

nhân dân 
Chủ tịch công đoàn 

35 [H1-1-05-01] Sổ đăng bộ. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Văn thư Nhân viên văn thư 

36 [H1-1-05-02] 
Hồ sơ giáo dục đối với học 

sinh khuyết tật. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 
Giáo viên chủ nhiệm Phó Hiệu trưởng 
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Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

37 [H1-1-05-03] Học bạ của học sinh. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Giáo viên Nhân viên văn thư 

38 
[H1-1-05-04] 

 
Kế hoạch tuyển sinh. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

39 
[H1-1-05-05] 

 

Sổ danh bạ công chức, viên 

chức. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

40 [H1-1-05-06] Sổ khen thưởng. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 

41 [H1-1-05-07] Sổ phổ cập giáo dục. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Nhân viên văn thư Nhân viên văn thư 
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Năm học 2016 - 2017 

42 [H1-1-05-08] 
Kế hoạch thực hiện các cuộc 

vận động. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 

43 [H1-1-05-09] 
Biên bản họp của hội đồng 

thi đua, khen thưởng. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

44 [H1-1-06-01] Kế hoạch năm học. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

45 [H1-1-06-02] 
Hồ sơ quy hoạch cán bộ 

quản lý. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Bí thư chi bộ Bí thư chi bộ 

46 [H1-1-06-03] 
Hồ sơ cá nhân giáo viên, 

nhân viên. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

47 [H1-1-07-01] Hồ sơ về an toàn trường học. Năm học 2012 - 2013 Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 
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 Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

48 [H1-1-07-02] 
Kế hoạch quản lý đảm bảo 

an toàn vệ sinh trường học. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng 

 
Nhân viên văn thư 

49 [H1-1-07-03] 
Giấy công nhận Đạt chuẩn" 

An toàn về an ninh,  trật tự”  

Số 8811/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2013  

Số 18411/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2014  

Số 11302/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2015 

Số 8955/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2016 

Ủy ban nhân dân  

huyện Hóc Môn 
Hiệu trưởng 

50 
[H2-2-01-01] 

 

Hồ sơ cá nhân của Hiệu 

trưởng. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

51 
[H2-2-01-02] 

 

Hồ sơ cá nhân của Phó Hiệu 

trưởng. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 
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52 [H2-2-01-03] 
Hồ sơ đánh giá Chuẩn hiệu 

trưởng, phó hiệu trưởng. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

53 [H2-2-01-04] 

Bằng tốt nghiệp Cử nhân 

Quản lý Giáo dục hoặc Giấy 

chứng nhận hoàn thành khoá 

học bồi dưỡng hiệu trưởng; 

Bằng tốt nghiệp trung cấp lí 

luận chính trị của Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng. 

Năm 2015 

Trường Cán bộ quản 

lý giáo dục Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Trường Cán bộ Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Hiệu trưởng 

54 [H2-2-01-05] 

Giấy chứng nhận hoàn thành 

khóa bồi dưỡng quản lý Việt 

Nam - Singapore của Hiệu 

trưởng, Phó hiệu trưởng 

 Năm học 2014 - 2015 

Sở Giáo dục và       

Đào tạo Thành phố   

Hồ Chí Minh 

Hiệu trưởng 

55 
[H2-2-02-01] 

 

Quyết định phân công cán 

bộ,  giáo viên, công nhân 

viên 

Số 66/QĐ-TBL 

ngày 25/9/2012  

Số 54/QĐ-TBL 

ngày 01/9/2013 

Số 61/QĐ-TBL 

ngày 11/8/2014  

Số 74/QĐ-TBL 

ngày 20/8/2015 

Số 52/QĐ-TBL 

ngày 14/9/2016 

 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 
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56 [H2-2-02-02] 

Hợp đồng thỉnh giảng giáo 

viên dạy Tiếng Anh và Tin 

học. 

Năm học 2016 - 2017 Hiệu trưởng Kế toán 

57 [H2-2-02-03] 

Văn bằng, chứng chỉ của 

Tổng phụ trách Đội; của 

giáo viên dạy các môn: Thể 

dục, Âm nhạc, Mỹ thuật. 

Các năm: 2000 - 2016 
Các cấp có thẩm 

quyền. 
Hiệu trưởng 

58 [H2-2-02-04] 
Danh sách giáo viên được 

duyệt hợp đồng thỉnh giảng 
Năm học 2016 - 2017 

Trưởng Phòng Giáo 

dục và Đào tạo  

huyện Hóc Môn 

Kế toán 

59 [H2-2-03-01] 
Danh sách dự thi giáo viên 

dạy giỏi cấp quận. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng 

60 [H2-2-03-02] 
Danh sách công nhận giáo 

viên giỏi 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Hóc 

Môn 

Nhân viên văn thư 

61 [H2-2-03-03] 
Báo cáo tổng kết công tác 

Công đoàn. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Chủ tịch công đoàn Chủ tịch Công đoàn 

62 [H2-2-03-04] 
Nghị quyết Hội nghị Cán bộ 

công chức - viên chức 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Hiệu trưởng, 

Chủ tịch công đoàn 

Hiệu trưởng, 

Chủ tịch công đoàn 
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Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

63 [H2-2-03-05] 
Hồ sơ khám sức khoẻ giáo 

viên 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Nhân viên y tế Nhân viên y tế 

64 
[H2-2-03-06] 

 

Quyết định ban hành Quy 

chế dân chủ cơ sở. 

Số 80/QĐ-TBL 

ngày 10/10/2012  

Số 84/QĐ-TBL 

ngày 05/10/2013  

Số 89/QĐ-TBL 

ngày 23/09/2014  

Số 79/QĐ-TBL 

ngày 20/09/2015 

Số 77/QĐ-TBL 

ngày 08/10/2016  

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

65 [H2-2-04-01] Bảng phân công nhân viên. Năm học 2016 - 2017 Hiệu trưởng 

 

Hiệu trưởng 

 

66 
[H2-2-04-02] 

 
Hồ sơ công tác bồi dưỡng 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Phó Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng 

67 [H2-2-05-01] Danh sách học sinh các lớp. Năm học 2012 - 2013 Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 
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Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

68 [H2-2-05-02] 

Tổng hợp kết quả đánh giá 

phẩm chất và năng lực học 

tập. 

 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 

69 [H2-2-05-03] 
Hình ảnh các hoạt động, 

sinh hoạt của học sinh. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Giáo viên chủ nhiệm, 

Tổng phụ trách Đội 
Tổng phụ trách Đội 

70 [H2-2-05-04] Hồ sơ tuyển sinh. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 

71 [H2-2-05-05] 
Danh sách học sinh khuyết 

tật. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 

72 [H2-2-05-06] 

Hồ sơ thu, chi quỹ chăm sóc 

học sinh khó khăn. 

Danh sách tặng quà Nụ cười 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Tổng phụ trách Đội Nhân viên kế toán 
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hồng. Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

73 [H2-2-05-07] 
Sổ theo dõi học sinh chuyển 

đến, chuyển đi. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Văn thư 

 
Nhân viên văn thư  

74 [H3-3-01-01] 
Hình ảnh xung quanh 

trường. 
Năm học 2016 - 2017 Tổng phụ trách Đội Tổng phụ trách Đội 

75 [H3-3-01-02] 
Bản vẽ hiện trạng vị trí nhà 

trường. 
Năm 2009 

Ban quản lý dự án 

huyện Hóc Môn 
Nhân viên kế toán 

76  [H3-3-02-01] 
Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất 

Bảng vẽ của Ban dự 

án huyện Hóc Môn 

Ban quản lý dự án 

huyện Hóc Môn 
Nhân viên kế toán 

77 [H3-3-02-02] Hình ảnh lớp học, bàn ghế… Năm học 2016 - 2017 
Phó Hiệu trưởng phụ 

trách cơ sở vật chất 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách cơ sở vật 

chất 

78 [H3-3-03-01] 
Hình ảnh các phòng chức 

năng, nhà vệ sinh. 
Năm học 2016 - 2017 Tổng phụ trách Đội Tổng phụ trách Đội 

79 [H3-3-03-02] Danh mục các thiết bị y tế. Năm học 2016 - 2017 Nhân viên y tế 
Nhân viên y tế 

 

80 [H3-3-03-03] 
Danh mục các loại thuốc 

thiết yếu. 
Năm học 2016 - 2017 Nhân viên y tế Nhân viên y tế 

81 [H3-3-03-04] 
Hợp đồng và hóa đơn thanh 

toán tiền dịch vụ internet. 
Năm học 2016 - 2017 Nhân viên kế toán Nhân viên kế toán 

82 [H3-3-04-01] Sơ đồ khu nhà vệ sinh. Năm 2017 

Ban quản lý dự án 

huyện Hóc Môn 

 

Nhân viên kế toán 
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83 [H3-3-04-02] Hình ảnh nhà để xe Năm học 2016 - 2017 Tổng phụ trách Đội 
Tổng phụ trách Đội 

 

84 [H3-3-04-03] 
Giấy xét nghiệm nguồn nước 

sạch. 
Năm học 2016 - 2017 

Trung tâm Y tế dự 

phòng Gò Vấp;  

Công ty nước Hoàng 

Minh (Ion life) 

Nhân viên y tế 

85 
[H3-3-05-01] 

 

Giấy công nhận Thư viện 

Trường Tiểu học Tây Bắc 

Lân đạt tiên tiến. 

Số 1333/QĐ-GDĐT-

VP 

ngày 05/9/2014  

Số 1188/QĐ-GDĐT-

VP 

ngày 27/7/2015  

Số 786/QĐ-GDĐT-

VP 

ngày 10/5/2016 

Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Thư viện 

86 [H3-3-05-02] 

Kế hoạch công tác thư viện; 

Báo cáo công tác thư viện. 

Danh mục các loại sách, báo, 

tài liệu. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Nhân viên thư viện Thư viện 

87 [H3-3-05-03] 
Sổ theo dõi việc mượn sách, 

truyện. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Nhân viên thư viện Thư viện 

88 [H3-3-05-04] 
Danh sách tổ cộng tác thư 

viện học sinh, tổ cộng tác 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 
Nhân viên thư viện Thư viện 
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thư viện giáo viên. Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

89 [H3-3-05-05] 
Hình ảnh các hoạt động thư 

viện, phòng thư viện. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Nhân viên thư viện Thư viện 

90 [H3-3-05-06] 
Danh mục sách báo, tài 

liệu. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Nhân viên thư viện Thư viện 

91 [H3-3-05-07] 
Hoá đơn mua sách, báo, tài 

liệu. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Nhân viên thư viện Nhân viên kế toán 

92 [H3-3-06-01] Danh mục thiết bị dạy học. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Nhân viên thiết bị Nhân viên thiết bị 

93 [H3-3-06-02] 
Biên bản kiểm kê thiết bị 

cuối năm học. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Nhân viên thiết bị Nhân viên thiết bị 
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Năm học 2016 - 2017 

94 [H3-3-06-03] 
Sổ đăng ký mượn đồ dùng dạy 

học. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Nhân viên thiết bị Nhân viên thiết bị 

95 [H3-3-06-04] 
Danh mục đồ dùng dạy học 

do giáo viên tự làm. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Giáo viên Nhân viên thiết bị 

96 [H3-3-06-05] 
Chứng từ chi mua đồ dùng 

và thiết bị dạy học. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Nhân viên thiết bị Nhân viên thiết bị 

97 [H4-4-01-01] 
Hồ sơ Đại hội đại biểu cha 

mẹ học sinh trường. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Trưởng Ban đại diện 

cha mẹ học sinh 

trường 

Nhân viên văn thư 

98 [H4-4-01-02] 

Danh sách Ban đại diện cha 

mẹ học sinh của mỗi lớp và 

của nhà trường. 

 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 

99 [H4-4-01-03] Biên bản họp cha mẹ học Năm học 2012 - 2013 Trưởng Ban đại diện Nhân viên văn thư 
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sinh các lớp. 

 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

cha mẹ học sinh lớp 

Giáo viên chủ nhiệm 

100 [H4-4-01-04] 
Biên bản họp của Ban đại 

diện cha mẹ học sinh trường. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Trưởng Ban đại diện 

cha mẹ học sinh 

trường 

Nhân viên văn thư 

101 [H4-4-01-05] 
Quyết định thành lập các 

Ban của trường. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 

102 [H4-4-01-06] 

Biên bản họp Hội đồng 

trường với Ban đại diện cha 

mẹ học sinh. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

103 [H4-4-02-01] 
Kế hoạch chiến lược 5 năm 

của nhà trường. 
Giai đoạn 2015 - 2020 Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

104 [H4-4-02-02] 

Bản thỏa thuận An toàn 

trường học giữa nhà trường 

với công an Xã Bà Điểm; 

Bản thỏa thuận giữa nhà 

trường  Xã Bà Điểm về việc 

xây dựng môi trường giáo 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng  

- Công an Xã Bà 

Điểm; 

Hiệu trưởng - Ban 

điều hành Khu phố 1 

Xã Bà Điểm 

Hiệu trưởng 
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dục lành mạnh trong trường. 

105 [H4-4-03-01] 

Kế hoạch thực hiện chương 

trình, nội dung giáo dục học 

sinh về truyền thống lịch sử, 

văn hóa dân tộc. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

106 
[H4-4-03-02] 

 

Chương trình sinh hoạt dưới 

cờ đầu tuần. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng 

Tổng phụ trách Đội 

Nhân viên văn thư 

Tổng phụ trách Đội 

107 [H4-4-03-03] 
Hình ảnh học sinh tham quan 

các di tích văn hóa, lịch sử. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Tổng phụ trách Đội Tổng phụ trách Đội 

108 [H4-4-03-04] 

Hình ảnh chăm sóc Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng, gia đình 

thương binh liệt sĩ. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Bí thư chi đoàn Bí thư chi đoàn 

109 [H4-4-03-05] 
Hình ảnh bảng tin đoàn thể, 

Liên đội. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Tổng phụ trách Đội Tổng phụ trách Đội 

110 [H4-4-03-06] Báo cáo hoạt động của Chi Năm học 2012 - 2013 Bí thư chi đoàn Bí thư chi đoàn 
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đoàn, Liên đội. Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Tổng phụ trách Đội Tổng phụ trách Đội 

111 [H4-4-03-07] Trang Website của trường. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Bí thư chi đoàn Bí thư chi đoàn 

112 [H5-5-01-01] 

Kế hoạch hoạt động chuyên 

môn năm học, học kỳ, tháng, 

tuần. 

 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Phó Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng 

113 [H5-5-01-02] Thời khoá biểu. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng 

114 [H5-5-01-03] 

Kế hoạch thực hiện bồi dưỡng 

học sinh năng khiếu, phụ đạo 

học sinh chưa tiến bộ. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng 

 
Phó Hiệu trưởng 

115 [H5-5-02-01] 

Chương trình, kế hoạch tổ 

chức các hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 
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Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

116 [H5-5-02-02] 
Biên bản hội nghị chuyên 

môn đầu năm học. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng 

117 [H5-5-02-03] 
Biên bản họp Hội đồng sư 

phạm. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

118 [H5-5-02-04] 

Tập kế hoạch tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm các ngày 

lễ lớn. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 

119 [H5-5-02-05] 

Bảng phân công, huy động 

cán bộ, giáo viên, nhân viên 

tham gia các hoạt động 

ngoài giờ lên lớp. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 

120 [H5-5-03-01] Kế hoạch phổ cập. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 
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121 [H5-5-03-02] 

Danh sách giáo viên tham 

gia công tác điều tra giáo 

dục phổ cập. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 

122 [H5-5-03-03] 
Danh sách học sinh lớp phổ 

cập. 
Năm học 2016 - 2017 Hiệu trưởng Nhân viên văn thư  

123 [H5-5-03-04] 
Chương trình tổ chức lễ Khai 

giảng. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Nhân viên văn thư 

124 [H5-5-03-05] Hình ảnh lễ Khai giảng. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Tổng phụ trách Đội Tổng phụ trách Đội 

125 [H5-5-04-01] 

Hồ sơ xét duyệt lên lớp, 

hoàn thành chương trình tiểu 

học. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng 

126 [H5-5-05-01] Bảng tin y tế Năm học 2016 - 2017 Nhân viên y tế 
Sân trường 

 

127 [H5-5-05-02] 
Hồ sơ giáo dục, tuyên truyền 

về bệnh. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Nhân viên y tế Nhân viên y tế 
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Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

128 [H5-5-05-03] 
Hồ sơ khám sức khoẻ học 

sinh. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Nhân viên y tế Nhân viên y tế 

129 [H5-5-05-04] 
Sổ theo dõi sức khỏe học 

sinh 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Nhân viên y tế Nhân viên y tế 

130 [H5-5-05-05] 
Hồ sơ tiêm ngừa cho học 

sinh. 
Năm học 2016 - 2017 

Trung tâm Y tế Xã Bà 

Điểm 
Nhân viên y tế 

131 [H5-5-06-01] 
Thông báo kết quả các hội 

thi, giao lưu. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Hóc 

Môn 

Nhân viên văn thư 

132 [H5-5-06-02] 
Báo cáo công tác hàng 

tháng. 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Hóc 

Môn 

Nhân viên văn thư 

133 [H5-5-07-03] 

Hình ảnh các tài liệu, hình 

ảnh học sinh sưu tầm và các 

đồ dùng học tập học sinh tự 

Năm học 2012 - 2013 

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 - 2015 

Nhân viên thiết bị Nhân viên thiết bị 
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làm. Năm học 2015 – 2016 

Năm học 2016 - 2017 

 

 


